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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về y, dược, dịch vụ y tế 

tư nhân và công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn phường Long Sơn năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương 2019; 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác quản lý hành nghề y, dược 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An;  

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản 

lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; 

Theo đề nghị của Công chức VH-XH UBND phường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về y, 

dược, dịch vụ y tế tư nhân và công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn phường Long 

Sơn năm 2024 (có Kế hoạch cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Giao Công chức VH-XH trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế năm 

2024 trên địa bàn đã được phê duyệt. 

Kinh phí triển khai Kế hoạch công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế 

năm 2024 thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến 31/12/2024. 



Văn phòng UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên 

quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.Đảng ủy, TT.HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp phường; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Dũng 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG LONG SƠN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Long Sơn, ngày      tháng     năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác quản lý nhà nước về y, dược, dịch vụ y tế tư nhân và 

công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn phường Long Sơn năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /  /2024 của UBND phường Long Sơn) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, 

chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết 

bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số-phát triển trên 

địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy 

định của pháp luật; góp phần làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao bảo vệ sức 

khỏe nhân dân, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP trong 

tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của 

Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực liên quan; triển khai các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh 

vực y, dược, dịch vụ y tế tư nhân và công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo 

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, 

kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo của phường (công văn, quyết 

định, kế hoạch, chỉ thị, thông báo...) cho phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. 

2. Công tác chuyên môn cụ thể 

2.1. Công tác khám chữa bệnh: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo Trạm Y tế 

phường, các phòng khám đa khoa/chuyên khoa tư nhân thực hiện tốt công tác 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn. Giữ 

vững kết quả đạt được về xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, giai đoạn 

đến năm 2030. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2.2. Công tác y tế dự phòng, dân số-phát triển và y tế cơ sở 



- Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, nhất 

công tác phòng chống dịch bệnh mới nổi, phòng chống các bệnh lây nhiễm và 

không lây nhiễm, phòng chống tác hại của thuốc lá-rượu bia…vv; chỉ đạo triển 

khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số 

và phát triển theo Nghị quyết 19, 20, 21 của Ban Chấp hành TW Đảng, Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS&MN và các chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND thị xã, HĐND 

phường giao như: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; mức giảm tỷ lệ sinh; 

tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng vắc xin đầy đủ; tỷ lệ dân số sử dụng 

nước sạch, nước hợp vệ sinh.... 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2.3. Công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT 

Tham mưu UBND phường thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham 

gia BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cũng như 

truyền tải các thông điệp, lợi ích khi tham gia BHYT đến từng người dân bằng 

nhiều hình thức phù hợp, nhất là tuyên truyền bằng hình thức tổ chức hội nghị 

trực tiếp tại các khối xóm, khu dân cư, công ty, doanh nghiệp, đơn vị...thực hiện 

hoàn thành tốt chỉ tiêu BHYT theo Nghị quyết HĐND thị xã, HĐND phường 

giao năm 2024. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

2.4. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, dịch vụ y tế, dịch vụ 

thẩm mỹ, trang thiết bị y tế 

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y dược tư 

nhân, các văn bản pháp quy khác cho các đơn vị, cơ sở hành nghề, sản xuất, kinh 

doanh, chế biến có liên quan. 

- Tăng cường công tác kiểm tra/giám sát, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm; chấn chỉnh hoạt động hành nghề, kinh doanh, 

sản xuất, chế biến theo đúng quy định của pháp luật. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.5. Công tác quản lý an toàn thực phẩm 

- Phối hợp với Phòng Y tế thị xã tổ chức tập huấn các văn bản về đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở trên địa bàn. 

- Triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 

4057/QĐ- UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành 

Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2020-2025” năm 2024 trên địa phường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi 



phạm, mất an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp. 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về việc đảm bảo vệ sinh An 

toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm đến 

các cơ sở, cơ quan, đơn vị cũng như Nhân dân trên địa bàn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.6. Công tác kiểm tra/giám sát việc chấp hành quy định pháp luật 

trong lĩnh vực Y tế 

*Đối tượng 

Tập trung kiểm tra/giám sát tại các tổ chức, cá nhân hành nghề khám chữa 

bệnh, dược, dịch vụ y tế, kinh doanh mỹ phẩm; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thuộc thẩm quyền quản lý.  

* Thời gian kiểm tra 

Tùy vào tình hình thực tế, giao Công chức VH-XH, Công an phường tham 

mưu ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra/giám sát, thời gian kiểm 

tra/giám sát cho phù hợp; đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp giữa các đợt 

kiểm tra/giám sát, cơ sở được kiểm tra/giám sát, nội dung kiểm tra/giám sát theo 

đúng quy định hiện hành. 

* Phương pháp 

- Đoàn tiến hành kiểm tra/giám sát trực tiếp tại các tổ chức, cá nhân hành 

nghề khám chữa bệnh, dược, dịch vụ y tế, kinh doanh mỹ phẩm; các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

* Quá trình kiểm tra/giám sát tại cơ sở 

+ Thông qua Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra/giám sát. 

+ Nghe báo cáo việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức, cá 

nhân, cơ sở về lĩnh vực hoạt động. 

+ Thu thập tài liệu liên quan. 

+ Kiểm tra/giám sát thực tế. 

+ Lấy mẫu để kiểm nghiệm xác định các chỉ tiêu ATTP (nếu cần thiết). 

+ Lập biên bản kiểm tra/giám sát, hướng dẫn tổ chức, các nhân, cơ sở 

thực hiện đúng các quy định của pháp luật theo lĩnh vực hoạt động. 

+ Lập biên bản vi phạm hành chính (nếu có) trình người có thẩm quyền ra 

Quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý 

theo quy định. 

* Các nội dung kiểm tra/giám sát cụ thể 

+ Đối với tổ chức, cá nhân hành nghề y, y học cổ truyền 



- Hồ sơ pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh; Chứng chỉ hành nghề; Giấy 

phép hoạt động; hợp đồng lao động; bản cam kết bảo vệ môi trường; Giấy 

chứng 

nhận đảm bảo an toàn bức xạ đối với các phòng khám có thực hiện chụp 

X.Q, CT, MRI; Giấy chứng nhận tập huấn PCCC… 

- Danh sách nhân sự đăng ký hoạt động chuyên môn. 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật, quy trình kỹ thuật 

- Niêm yết giá dịch vụ y tế. 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của cơ sở. 

- Việc thực hiện các quy định về quảng cáo tại cơ sở hành nghề Y, YHCT 

- Việc sử dụng thuốc thành phẩm tại các cơ sở hành nghề YHCT. 

- Vấn đề xử lý nước thải, rác thải y tế… 

- Một số nội dung có liên quan khác. 

+ Đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh dược 

- Hồ sơ pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh; Chứng chỉ hành nghề; Giấy 

phép hoạt động, Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc, Giấy chứng nhận 

kiểm định đình kỳ nhiệt kế điện tử và các thiết bị liên quan khác, hợp đồng lao 

động, Giấy chứng nhận tập huấn PCCC… 

- Hóa đơn chứng từ có liên quan đến việc mua bán thuốc. 

- Niêm yết giá thuốc. 

- Sổ lưu thuốc hoặc phần mềm quản lý mua bán thuốc. 

- Việc thực hiện các quy chế Dược hiện hành. 

- Một số nội dung có liên quan khác. 

+ Đối với tổ chức, cá nhân hành nghề dịch vụ y tế 

- Giấy phép kinh doanh; Chứng chỉ/chứng nhận đào tạo chuyên môn; cơ 

sở vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp với loại hình kinh doanh; 

- Thông báo đủ điều kiện hoạt động 

- Danh mục kỹ thuật và niêm yết giá dịch vụ 

- Một số nội dung có liên quan khác. 

+ Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh: mỹ phẩm, vật tư- trang thiết bị y tế 

- Giấy phép kinh doanh. 

- Hồ sơ nguồn gốc mỹ phẩm; vật tư - trang thiết bị y tế. 

- Việc thực hiện quản lý mỹ phẩm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT 

ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế. 

- Việc thực hiện kinh doanh vật tư, thiết bị y tế theo Nghị định 

98/2021/NĐ- CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế. 

* Các nội dung có liên quan khác. 



+ Đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể: 

- Đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm:  

a) Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề sản xuất, chế biến; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy 

định; 

c) Giấy khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tham 

gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

d) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân 

viên trực tiếp tham gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

e) Hồ sơ tự công bố sản phẩm/ Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm; 

f) Kiểm nghiệm nguồn nước sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm 

theo quy định nếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào, bể chứa/ hóa đơn nước 

nếu sử dụng nước máy; 

g) Quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm theo nguyên tắc một chiều; 

h) Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; 

i) Biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gây hại; 

j) Ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật 

về nhãn hàng hóa; 

k) Điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến thực phẩm khác; 

m) Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết; 

n) Các nội dung khác có liên quan. 

- Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm:  

a) Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy 

định; 

c) Giấy khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tham 

gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

d) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân 

viên trực tiếp tham gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

đ) Hồ sơ tự công bố sản phẩm/ Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm; 

e) Kiểm tra nhà nước thực phẩm nhập khẩu; 

f) Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 

h) Quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 

i) Điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thực phẩm (kho, quầy 



hàng); 

j) Hồ sơ về chất lượng sản phẩm thực phẩm; 

k) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

m) Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết; 

- Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể: 

a) Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có); 

b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (nếu có); 

c) Giấy khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tham 

gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

d) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân 

viên trực tiếp tham gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

e) Điều kiện bảo đảm ATTP bao gồm: điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng 

cụ, con người; 

f) Quy trình chế biến thực phẩm theo nguyên tắc một chiều; 

g) Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; 

h) Tủ lưu mẫu và quá trình lưu mẫu theo quy định; 

i) Chế độ kiểm thực 3 bước; 

k) Kiểm nghiệm nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy 

định nếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào, bể chứa/hóa đơn nước nếu sử 

dụng nước máy; 

l) Biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gây hại; 

m) Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết; 

n) Các nội dung khác có liên quan. 

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai. 

a) Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có); 

b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (nếu có); 

c) Giấy khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tham 

gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

d) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân 

viên trực tiếp tham gia kinh doanh thực phẩm theo quy định; 

e) Điều kiện bảo đảm ATTP bao gồm: điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng 

cụ, con người; 

k) Kiểm nghiệm nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy 

định nếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào, bể chứa/hóa đơn nước nếu sử 

dụng nước máy; 



m) Lấy mẫu kiểm nghiệm, dự kiến số lượng 10 mẫu, gửi Viện kiểm 

nghiệm ATVSTP Quốc gia/Cơ quan có chức năng khác theo quy định khi cần 

thiết; 

n) Các nội dung khác có liên quan. 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

- Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 

2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số: 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/NĐ- 

CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính 



phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; hoạt động Khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; 

năng lượng nguyên tử; 

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa và quảng cáo; Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên 

quan; văn hóa và quảng cáo; 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 

của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 /11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 

20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quảng cáo; 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế 

quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế 

hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm; Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Y 

tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 

hóa lưu thông trên thị trường và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 



tháng 9 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà 

nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 

- Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế 

ban hành Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 

do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành 

- Các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp quy có liên quan khác. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách thị xã năm 2024 theo quy định hiện hành. 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VH-XH (VHTT): Chủ trì, phối hợp với các  ban, ngành, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, xin 

ý kiến Lãnh đạo UBND phường xem xét, quyết định. 

2. Công chức Tài chính – Kế toán: Phối hợp với các ban, ngành liên 

quan kịp thời tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện công tác 

QLNN đối với các lĩnh vực liên quan năm 2024, theo đúng quy định hiện hành 

của pháp luật. 

3. Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khác: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, phân cấp chủ động, phối hợp  triển khai các nhiệm vụ 

có liên quan theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai công tác quản lý nhà nước về y, dược, dịch 

vụ y tế tư nhân và công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn phường Long Sơn năm 2024; 

yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG SƠN 
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